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Ph n 1:ầPh n 1:ầ   Các khái ni m c  b n c a ệ ơ ả ủCác khái ni m c  b n c a ệ ơ ả ủ

    tin h cọ  tin h cọ

Ph n 2:ầPh n 2:ầ   Ch ng trình Windows 2000, ươCh ng trình Windows 2000, ươ
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Ph n 4:ầPh n 4:ầ   Ch ng trình InternetươCh ng trình Internetươ
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Ch ng 1: Đ i c ng v  Tin ươ ạ ươ ềCh ng 1: Đ i c ng v  Tin ươ ạ ươ ề
h cọh cọ

1.1 Thông tin1.1 Thông tin
1.2. X  lý thông tin ử1.2. X  lý thông tin ử
1.3. Tin h cọ1.3. Tin h cọ
1.4. Máy tính đi n t  và l ch s  phát tri n ệ ử ị ử ể1.4. Máy tính đi n t  và l ch s  phát tri n ệ ử ị ử ể
1.5.Các máy tính thông minh1.5.Các máy tính thông minh
1.6.Thông tin trong tin h cọ1.6.Thông tin trong tin h cọ
      1.6.1. Các h  c  s  đ mệ ơ ố ế1.6.1. Các h  c  s  đ mệ ơ ố ế
      1.6.2. Chuy n đ i gi a các h  đ mể ổ ữ ệ ế1.6.2. Chuy n đ i gi a các h  đ mể ổ ữ ệ ế
      1.6.3.Các phép toán trong h  nh  phânệ ị1.6.3.Các phép toán trong h  nh  phânệ ị
      1.6.4.Cách mã hoá thông tin và các đ n v  đoơ ị1.6.4.Cách mã hoá thông tin và các đ n v  đoơ ị
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Con ng i có nhu c u đ c báo, nghe đài, xem ườ ầ ọ
phim, đi tham quan, du l ch, tham kh o ý ki n ị ả ế
ng i khác,... đ  nh n đ c thêm thông tin ườ ể ậ ượ
m i. ớ   con ng i s  hi u bi t, nh n th c ườ ự ể ế ậ ứ
t t h n v  nh ng đ i t ng trong đ i s ng ố ơ ề ữ ố ượ ờ ố
xã h i, trong thiên nhiên,... giúp th c  hi n ộ ự ệ
h p lý công vi c c n làm đ  đ t t i m c đích ợ ệ ầ ể ạ ớ ụ
m t cách t t nh t.ộ ố ấ
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1.1 THÔNG TIN1.1 THÔNG TIN

CÔNG NGH  THÔNG TIN - ITỆCÔNG NGH  THÔNG TIN - ITỆ   IINFORMATION NFORMATION TTECHNOLOGYECHNOLOGY

   CÔNG NGH  THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG - Ệ Ề
ICT

INFORMATION and COMMUNICATION TECHNOLOGY 

THÔNG TIN-INFORMATIONTHÔNG TIN-INFORMATION

Thông tin: bao g m c m nh n, suy đoán, nh n th c, bi u hi n c a ồ ả ậ ậ ứ ể ệ ủ
con ng i t i m t th i đi m nh t đ nh v  m t hi n t ng, s  ki n, s  ườ ạ ộ ờ ể ấ ị ề ộ ệ ượ ự ệ ự
v t hay con ng i.  Thông tin là đ i t ng c a Tin h c.ậ ườ ố ượ ủ ọ

B n tin-File: t p h p tin có quan h ,  t ng đ i hoàn ch nh ả ậ ợ ệ ươ ố ỉ và l u ư
trên đĩa.  
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VAI TRÒ C A THÔNG TINỦVAI TRÒ C A THÔNG TINỦ

•Thông tin là công c  đ  giao ti p trong cu c s ng.ụ ể ế ộ ố

• Là ph ng ti n đ  l u truy n cho th  h  sau, cũng ươ ệ ể ư ề ế ệ

nh  ti p thu  th  h  tr c nh ng thành t u văn hóa, ư ế ở ế ệ ướ ữ ự

KHKT, kinh nghi m trong cu c s ng.ệ ộ ố  

    V T MANG TINẬV T MANG TINẬ

•   Là c  s  đ  khái quát mô t  nh ng v t  xa.ơ ở ể ả ữ ậ ở

•  V t mang tin: là công c  dùng đ  truy n tin ho c ậ ụ ể ề ặ

th  hi n thông tin. Hay nói cách khác, v t mang tin chính ể ệ ậ

là hình th c th  hi n c a thông tin.ứ ể ệ ủ

•  Thông tin đ c th  hi n b ng: âm thanh, ch  vi t, ượ ể ệ ằ ữ ế

ký hi u, bi u đ , …ệ ể ồ
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1.2 X  LÝ THÔNG TINỬ1.2 X  LÝ THÔNG TINỬ
 XX  lý thông tin ử lý thông tin ử - DATA PROCESSING- DATA PROCESSING

Là các tác đ ng lên thôngộ  tin, bao g m :ồ
 Phép thu th p tinậ  : l y thông tin t  s  v t, hi n ấ ừ ự ậ ệ

t ng thông qua các giác quan và các thi t b  có kh  ượ ế ị ả
năng thu nh n tinậ

 Phép mã tin: bi u di n tin b ng ch  vi t, ch  s , ể ễ ằ ữ ế ữ ố
ngôn ng , ti ng nói, âm  thanh, hình v , tr ng thái ữ ế ẽ ạ
đi n, ...ệ

 L u tin:ư  B o qu n, l u gi  các d ng bi u di n tin ả ả ư ữ ạ ể ễ
trên các thi t b  nh .ế ị ớ

 Phép truy n tin :ề  g i tin t  máy này sang máy khác, ở ừ
t  đi m này sang đi m khác. Môi tr ng truy n tin ừ ể ể ườ ề
g i là kênh liên l cọ ạ
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Phép x  lý tinử      : tác đ ng lên các tin đã có đ  t o ộ ể ạ
ra các tin m iớ

Phép xu t tinấ      : đ a thông tin ra cho ng i dùng ư ườ
d i các d ng mà con ng i có th  nh n bi t đ c ướ ạ ườ ể ậ ế ượ

Trong các phép trên thì phép x  lý tinử  là ph  bi n ổ ế
nh t, quan tr ng nh t.ấ ọ ấ
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Vµo d÷ liÖu
(Input)

Vµo d÷ liÖu
(Input)

Xö lÝ
(Proces s ing)

Xö lÝ
(Proces s ing)

Ra d÷ liÖu
(Output)

Ra d÷ liÖu
(Output)

Lu tr÷ (Storage)

  S  Đ  T NG QUÁT C A QUÁ TRÌNH X  LÝ Ơ Ồ Ổ Ủ ỬS  Đ  T NG QUÁT C A QUÁ TRÌNH X  LÝ Ơ Ồ Ổ Ủ Ử

THÔNG TINTHÔNG TIN
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  Hi n t i, mu n x  lí đ c b ng máy tính, tin ph i th a ệ ạ ố ử ượ ằ ả ỏ
mãn các đi u ki n sau :ề ệ
  -Khách quan:mang m t ý nghĩa duy nh t không tùy ộ ấ
thu c vào suy nghĩ ch  quanộ ủ
  - Đo đ cượ : xác đ nh b ng m t đ i l ng đo c  thị ằ ộ ạ ượ ụ ể
  - R i r cờ ạ : các giá tr  k  c n c a nó là r i nhau ị ế ậ ủ ờ
  

X  lý thông tin b ng máy tính đi n tử ằ ệ ửX  lý thông tin b ng máy tính đi n tử ằ ệ ử
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   Thông tin mà các máy tính đi n t  ệ ử có th  x  lý đ c ể ử ượ

g i là d  li u (data).ọ ữ ệ

D  li u bao g m :ữ ệ ồ

  D  li u d ng sữ ệ ạ ố       : s  nguyên, s  th cố ố ự

  D  li u d ng phi sữ ệ ạ ố   : văn b n, âm thanh, hình ả

nhả

  D  li u d ng tri th cữ ệ ạ ứ  : các s  ki n, các lu t ự ệ ậ

X  lý thông tin b ng máy tính đi n tử ằ ệ ửX  lý thông tin b ng máy tính đi n tử ằ ệ ử
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THÔNG TIN BAN Đ UẦ THÔNG TIN K T QUẾ Ả

BI U DI N…(BAN Đ U)Ể Ễ Ầ BI U DI N K T QUỂ Ễ Ế Ả

MÃ HOÁ GI I MÃẢ

X  LÝỬ
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1.3 TIN H CỌ1.3 TIN H CỌ   

Tin h c là ngành khoa h c v  x  lí thông tin t  đ ng ọ ọ ề ử ự ộ
b ng các thi t b  tin h c, tr c h t là máy tính đi n t  ằ ế ị ọ ướ ế ệ ử
(Computer)  

 TIN H CINFORMATICS ,  COMPUTER S CIENCEỌ

 CÁC LĨNH V C NGHIÊN C U C A TIN H CỰ Ứ Ủ Ọ
K  thu t ph n c ng:ỹ ậ ầ ứ  Nghiên c u ch  t o các thi t b , ứ ế ạ ế ị

linh ki n đi n t , công ngh  v t li u m i, … h  tr  máy ệ ệ ử ệ ậ ệ ớ ỗ ợ
tính và m ng máy tính, đ y m nh kh  năng x  lý toán ạ ẩ ạ ả ử
h c và truy n thông thông tin.ọ ề  

K  thu t ph n m m:ỹ ậ ầ ề  Nghiên c u phát tri n các h  ứ ể ệ
đi u hành, các ngôn ng  l p trình cho các bài toán khoa ề ữ ậ
h c k  thu t, mô ph ng, đi u khi n t  đ ng, t  ch c d  ọ ỹ ậ ỏ ề ể ự ộ ổ ứ ữ
li u và qu n lý h  th ng thông tin.ệ ả ệ ố
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1.3 TIN H CỌ1.3 TIN H CỌ

Tin h c hi n đang đ c ng d ng r ng rãi trong các ọ ệ ượ ứ ụ ộ
ngành ngh  khác nhau c a xã h i t  KHKT, kinh t , y ề ủ ộ ừ ế
h c, công ngh  s n xu t đ n khoa h c xã h i, ngh  ọ ệ ả ấ ế ọ ộ ệ
thu t: ậ

 NG D NG C A TIN H CỨ Ụ Ủ Ọ

T  đ ng hoá công tác văn phòngự ộ
Th ng kêố
Công ngh  thi t kệ ế ế
Giáo d cụ
Qu n tr  kinh doanhả ị
An ninh qu c phòng …ố
Th  đi n t , th  vi n đi n t , E-learning, th ng m i ư ệ ử ư ệ ệ ử ươ ạ

đi n t , chính ph  đi n t  …ệ ử ủ ệ ử
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Th  h  1 (1950 - 1958):ế ệ  sử  d ng các bóngụ  đèn  đi n tệ ử  chân 
không, m chạ   riêng r , vào s  li u b ng phi u đ c l , đi u ẽ ố ệ ằ ế ụ ỗ ề
khi n b ng tay. kích th c r t l n, tiêu  th  năng l ng ể ằ ướ ấ ớ ụ ượ
nhi u, t c đ  tính ch m kho ng 300 - 3.000 phép tính/s. ề ố ộ ậ ả
EDVAC (M ) hay BESM (Liên Xô cũ),...ỹ
Th  h  2 (1958 - 1964):ế ệ  máy tính dùng bộ xử lý b ngằ  đèn bán 
d n, m ch in. Máy tínhẫ ạ   đã có ch ng trình d ch, h  đi u hành ươ ị ệ ề
đ n gi n. Kích th c  máy còn  l n, t c đ  tính kho ng ơ ả ướ ớ ố ộ ả
10.000 -100.000 phép tính/s. IBM-1070 (M )  hay MINSK ỹ
(Liên Xô cũ),...
Th  h  3 (1965 - 1974):ế ệ  g n các bắ ộ  vi xử  lý b ng vi m chằ ạ  
đi n tệ ử  cỡ  nh , 100.000 - 1 tri u phép tính/s. có các h  đi u ỏ ệ ệ ề
hành đa ch ng trình. K t qu   t  máy tính có th  in ra tr c ươ ế ả ừ ể ự
ti p  máy in. IBM-360 (M ) hay EC  (Liên Xô cũ),...ế ở ỹ

1.4 M1.4 MÁY TÍNH ĐIÁY TÍNH ĐIỆỆN T  VÀ L CH S  PHÁT TRI NỬ Ị Ử ỂN T  VÀ L CH S  PHÁT TRI NỬ Ị Ử Ể
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Th  h  4 (1974 - nay):ế ệ  máy tính b t đ u có các vi m ch đa x  ắ ầ ạ ử
lý có t c đ  tính hàng  ch c tri u đ n hàng t  phép tính/s. Giai ố ộ ụ ệ ế ỷ
đo n này hình thành 2 lo i máy tính chính: máy  tính cá nhân ạ ạ
đ  bàn (Personal Computer - PC) ho c xách tay (Laptop ho c ể ặ ặ
Notebook  computer) và các lo i máy tính chuyên nghi p th c ạ ệ ự
hi n đa chuong trình, đa x  lý,... hình  thành các h  th ng ệ ử ệ ố
m ng máy tính (Computer Networks), và các ng d ng phong ạ ứ ụ
phú đa  ph ng ti n.ươ ệ
Th  h  5 (1990 - nay):ế ệ  b t đ u các nghiên c u t o ra các máy ắ ầ ứ ạ
tính mô ph ng các ho t  đ ng c a não b  và hành vi con ỏ ạ ộ ủ ộ
ngu i, có trí khôn nhân t o v i kh  năng t  suy di n phát  ờ ạ ớ ả ự ễ
tri n các tình hu ng nh n đ c và h  qu n lý ki n th c c  ể ố ậ ượ ệ ả ế ứ ơ
b n đ  gi i quy t các bài toán đa d ng.ả ể ả ế ạ

1.4 M1.4 MÁY TÍNH ĐIÁY TÍNH ĐIỆỆN T  VÀ L CH S  PHÁT TRI NỬ Ị Ử ỂN T  VÀ L CH S  PHÁT TRI NỬ Ị Ử Ể
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  PhÇn cøngPhÇn cøng  (Hardware) (Hardware)    

  là toµn bé thiÕt bÞ ®iÖn tö, c¬ khÝlà toµn bé thiÕt bÞ ®iÖn tö, c¬ khÝ

  PhÇn mÒmPhÇn mÒm (Software) (Software)

  lµ c ç ch¬ng tr×nh m̧ y tÝnh ®iÒu khiÓn m̧ y lµ c ç ch¬ng tr×nh m̧ y tÝnh ®iÒu khiÓn m̧ y 
ch¹ych¹y

CCÁC THÀNH PH N C A MÁY TÍNHẦ ỦÁC THÀNH PH N C A MÁY TÍNHẦ Ủ
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TT NG QUAN V  PH N C NGỔ Ề Ầ ỨNG QUAN V  PH N C NGỔ Ề Ầ Ứ   

•Khèi xö  lÝ trung t©m CPU

• Bé  nhí trong

• Bé  nhí ngoµi

• C¸c  thiÕt bÞ nhËp

• C¸c  thiÕt bÞ xuÊt
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    SSơơ đ  kh i m¸y tÝnhồ ố đ  kh i m¸y tÝnhồ ố

C¸c thiÕt bÞ
NhËp

Bé xö  lÝ 
trung t©m

CPU
C¸c  thiÕt 
bÞ xuÊt

Bé nhí ngoµi
Auxiliary storage

Bé nhí trong
Main memory
RAM+ROM

Mous e (Chuét)

Keyboard (Bµn phÝm)

Scanner (M¸y quÐt)

Mous e (Chuét)

Keyboard (Bµn phÝm)

Scanner (M¸y quÐt)

Monitor (Mµn h×nh)

Printer (M¸y in)

Video 

Monitor (Mµn h×nh)

Printer (M¸y in)

Video  
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KeyBoard

Mouse

 CCÁC THI T B  NH P Ế Ị ẬÁC THI T B  NH P Ế Ị Ậ
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Printer

Monitor

 CÁC THI T B  XU TẾ Ị ẤCÁC THI T B  XU TẾ Ị Ấ
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B  x  lý trung tâm ch  huy các ho t đ ng c a máy ộ ử ỉ ạ ộ ủB  x  lý trung tâm ch  huy các ho t đ ng c a máy ộ ử ỉ ạ ộ ủ

tínhtính

 B  X  LÝ TRUNG TÂM – CPUỘ ỬB  X  LÝ TRUNG TÂM – CPUỘ Ử   

Kh i đi u khi n (CU: Control Unit)ố ề ểKh i đi u khi n (CU: Control Unit)ố ề ể
Là trung tâm đi u hành máy tính. Nó có nhi m v  ề ệ ụLà trung tâm đi u hành máy tính. Nó có nhi m v  ề ệ ụ
gi i mã các l nh, t o ra các tín  hi u đi u khi n ả ệ ạ ệ ề ểgi i mã các l nh, t o ra các tín  hi u đi u khi n ả ệ ạ ệ ề ể
công vi c c a các b  ph n khác c a máy tính theo ệ ủ ộ ậ ủcông vi c c a các b  ph n khác c a máy tính theo ệ ủ ộ ậ ủ
yêu c u c a NSD ho c theo ch ng trình đã cài ầ ủ ặ ươyêu c u c a NSD ho c theo ch ng trình đã cài ầ ủ ặ ươ
đ t.ặđ t.ặ
Kh i tính toán s  h c và logic (ALU: ố ố ọKh i tính toán s  h c và logic (ALU: ố ố ọ
ArithmeticLogic Unit)ArithmeticLogic Unit)
Bao g m các thi t b  th c hi n h u h t các phép ồ ế ị ự ệ ầ ếBao g m các thi t b  th c hi n h u h t các phép ồ ế ị ự ệ ầ ế
tính, các thao tác c a h  th ng.ủ ệ ốtính, các thao tác c a h  th ng.ủ ệ ố     
Các thanh ghi (Registers)Các thanh ghi (Registers)
Ð c g n ch t vào CPU b ng các m ch đi n t  ượ ắ ặ ằ ạ ệ ửÐ c g n ch t vào CPU b ng các m ch đi n t  ượ ắ ặ ằ ạ ệ ử
làm nhi m v  b  nh  trung gian. ệ ụ ộ ớlàm nhi m v  b  nh  trung gian. ệ ụ ộ ớ
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C¸c lo¹i CPU th«ng dôngC¸c lo¹i CPU th«ng dông

Vi x  lý c a Intelử ủVi x  lý c a Intelử ủ  : :
Pentium 80586-200 MHzPentium 80586-200 MHz

Pentium II-400 MHzPentium II-400 MHz

Pentium III-800 MHz Pentium III-800 MHz 

Pentium IV-1.4 GHzPentium IV-1.4 GHz
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    Bé nhí trong (RAM+ROM)Bé nhí trong (RAM+ROM)

●   Nèi th¼ng víi CPU ®Ó CPU lµm viÖc ngayNèi th¼ng víi CPU ®Ó CPU lµm viÖc ngay
●   Lµ c ç m¹ch vi ®iÖn töLµ c ç m¹ch vi ®iÖn tö
●   §Æc ®iÓm: §Æc ®iÓm: 

   Tèc ®é trao ®æ i d÷ liÖu víi CPU  Tèc ®é trao ®æ i d÷ liÖu víi CPU rÊt línrÊt lín  

   Dung lîng bé nhí kh«ng lín  Dung lîng bé nhí kh«ng lín 

        (16 MB, 32 MB, 64MB,128MB,…)(16 MB, 32 MB, 64MB,128MB,…)



  26

C¸c lo¹i bé nhí trongC¸c lo¹i bé nhí trong

   RAM RAM ((RRandom andom AAcces s  cces s  MMemory)emory)
   Cã thÓ ghi/®äcCã thÓ ghi/®äc
   MÊt ®iÖn lµ mÊt hÕt th«ng tinMÊt ®iÖn lµ mÊt hÕt th«ng tin

   ROM ROM ((RRead ead OOnly nly MMemory)emory)
   ChØ ®äc , ngê i dïng  kh«ng ghi ®îcChØ ®äc , ngê i dïng  kh«ng ghi ®îc
   MÊt ®iÖn vÉn cßn th«ng tin MÊt ®iÖn vÉn cßn th«ng tin 
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Bé nhí ngoµiBé nhí ngoµi

●   Gåm ®Üa cøng, ®Üa mÒm, b n̈g tõ ... Gåm ®Üa cøng, ®Üa mÒm, b n̈g tõ ... 
●   §Æc ®iÓm: §Æc ®iÓm: 

✦    Tèc  ®é  trao  ®æ i d÷ liÖu víi CPU Tèc  ®é trao  ®æ i d÷ liÖu víi CPU 
chËm  s o  víi bé  nhí trongchËm  s o  víi bé  nhí trong
✦    Dung lîng  bé  nhí cao Dung lîng  bé  nhí cao 
(1.4 MB ®Õn hµng chôc  GB ®Üa (1.4 MB ®Õn hµng chôc  GB ®Üa 
cøng)cøng)
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§Üa mÒm (Floppy Dis k)

3,5 inch
720 KB vµ 1.4 MB

5 inch 1/4
360 KB vµ 1.2 MB  
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 Trong hép kÝn, cã Trong hép kÝn, cã 
nhiÒu tÇng ®Üa,  nhiÒu tÇng ®Üa,  
nhiÒu ®Çu tõnhiÒu ®Çu tõ

 1980: 10 … 20 MB1980: 10 … 20 MB
 1990: 40 MB1990: 40 MB
 1995: 200 MB1995: 200 MB
 1996: 1 GB1996: 1 GB
 1997: 1997: tõ 2 ®Õn 4 tõ 2 ®Õn 4 

GB GB 
 nay hµng chôc GBnay hµng chôc GB

§Üa cøng (Hard dis k)§Üa cøng (Hard dis k)
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Mét vÝ dô vÒ cÊu h×nh m¸y vi Mét vÝ dô vÒ cÊu h×nh m¸y vi 
tÝnhtÝnh

**********************************● Pentium IV1.4 GHzPentium IV1.4 GHz
● 128 MB RAM 128 MB RAM 
● 20.4 GB HDD20.4 GB HDD
● 1.44 MB FDD1.44 MB FDD
● Keyboard 108 keys, MouseKeyboard 108 keys, Mouse
● 52X CD Rom Driver52X CD Rom Driver
● Card sound 3D 64 bitCard sound 3D 64 bit
● 15 inches Super VGA Color Monitor15 inches Super VGA Color Monitor
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TÍNH NĂNG C A MỦTÍNH NĂNG C A MỦ ÁÁY Y 
TÍNHTÍNH

1. T c đ  x  lýố ộ ử
Có t c đ  x  lí thông tin c c nhanh.ố ộ ử ự
2. Kh  năng tr  tinả ữ
Có kh  năng l u tr  kh i l ng tin r t l n trong ả ư ữ ố ượ ấ ớ

nh ng thi t b  nh .ữ ế ị ỏ
3. X  lý t  đ ngử ự ộ
X  lí thông tin b ng ch ng trình m t cách t  đ ng, ử ằ ươ ộ ự ộ

không có s  can thi p t ng b c c a con ng i.ự ệ ừ ướ ủ ườ
4. Kh  năng trao đ i tinả ổ
Có kh  năng k t n i và trao đ i thông tin v i nhau ả ế ố ổ ớ

trong b t c  ph m vi nào.ấ ứ ạ
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ÝÝ NGHĨA  NGHĨA 

 

Máy tính là lo i máy đ c bi t, ạ ặ ệ
máy không bi n đ i năng l ng ế ổ ượ
thành năng l ng mà bi n đ i ượ ế ổ
thông tin thành thông tin và vì 
v y nó có tác d ng t  đ ng hoá ậ ụ ự ộ
lao đ ng trí óc.ộ
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Có 2 lo i ph n m m c  b n:ạ ầ ề ơ ả
 Ph n m m h  th ng (Operating System Software)ầ ề ệ ố
Là m t b  các câu l nh đ  ch  d n ph n c ng máy tính và các ộ ộ ệ ể ỉ ẫ ầ ứ
ph n m m ng d ng làm vi c v i nhau. ầ ề ứ ụ ệ ớ
 Ph n m m ng d ng (Application Software)ầ ề ứ ụ
Ph n m m ng d ng r t phong phú và đa d ng, bao g m ầ ề ứ ụ ấ ạ ồ
nh ng ch ng trình đ c  vi t ra cho m t hay nhi u m c đích ữ ươ ượ ế ộ ề ụ

ng d ng c  th  nh  so n th o văn b n, tính toán, phân tích s  ứ ụ ụ ể ư ạ ả ả ố
li u, t  ch c h  th ng, b o m t thông tin, đ  h a, ch i games.ệ ổ ứ ệ ố ả ậ ồ ọ ơ
- Các ngôn ng  l p trìnhữ ậ
Là toàn b  các ký t , t  khoá, cú pháp mà ng I l p trình dùng ộ ự ừ ườ ậ
t o nên các ch ng trình, là công c  đ  phát tri n ph n m m.ạ ươ ụ ể ể ầ ề

TỔNG QUAN VỀ PHÇN MÒM
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T NG QUAN V  PH N M MỔ Ề Ầ Ề

✦  HÖ ®iÒu hµnh : 

MSDOS, WINDOWS,…

✦  C¸c  ng«n ng÷ lËp tr×nh

   PASCAL, C, …
✦ PhÇn mÒm ng d ngứ ụ

Các ph n m m qu n lý, ầ ề ả
game…
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HÖ ®iÒu hµnh
(OS: Operating System)

Lµ tËp hîp c ç ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o 
c ç chøc n n̈g c¬ b¶n sau :

● §iÒu khiÓn viÖc thùc thi mäi ch¬ng tr×nh
● Qu¶n lÝ, ph©n phèi vµ thu håi bé nhí trong 

vµ ngoµi
● §iÒu khiÓn c ç thiÕt bÞ
● §iÒu khiÓn vµ qu¶n lÝ viÖc vµo/ra d÷ liÖu
● GhÐp nèi gi÷a m̧ y  tÝnh víi ngêi  sö dông
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CÁC LO I H  ĐI U HÀNHẠ Ệ ỀCÁC LO I H  ĐI U HÀNHẠ Ệ Ề

 Heä ñieàu haønh ñôn chöông trình(single-task)Heä ñieàu haønh ñôn chöông trình(single-task)
Laø heä ñieàu haønh taïi moät thôøi ñieåm chæ Laø heä ñieàu haønh taïi moät thôøi ñieåm chæ 
ñieàu khieån moät chöông trình. Ñoù laø caùc heä ñieàu khieån moät chöông trình. Ñoù laø caùc heä 
ñieàu haønh nhö  PC-DOS, CP/M,... ñieàu haønh nhö  PC-DOS, CP/M,... 

 Heä ñieàu haønh ña chöông trình (multi-task)Heä ñieàu haønh ña chöông trình (multi-task)
Laø heä ñieàu haønh coù theå ñieàu khieån nhieàu Laø heä ñieàu haønh coù theå ñieàu khieån nhieàu 
chöông trình cuøng moät luùc. Ñoù laø caùc heä chöông trình cuøng moät luùc. Ñoù laø caùc heä 
ñieàu haønh nhö  OS/2, WINDOWS, Linux, ... ñieàu haønh nhö  OS/2, WINDOWS, Linux, ... 

 HH  đi u hành mệ ề ạ đi u hành mệ ề ạngng (network-task) (network-task)
Laø heä ñieàu haønh quaûn lyù maïng maùy tính. Laø heä ñieàu haønh quaûn lyù maïng maùy tính. 
Ñoù laø caùc heä ñieàu haønh nhö Novell Netware, Ñoù laø caùc heä ñieàu haønh nhö Novell Netware, 
Unix, Windows NT, ... Unix, Windows NT, ... 
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PhÇn mÒm c«ng côPhÇn mÒm c«ng cô

 MicroSoft Word :MicroSoft Word :

      llµ c«ng cô ®Ó so¹n th¶o c ç v̈ n b¶n cao µ c«ng cô ®Ó so¹n th¶o c ç v̈ n b¶n cao 
cÊpcÊp

 MicroSoft Excel :MicroSoft Excel :

      llµ c«ng cô ®Ó so¹n th¶o vµ tÝnh to ņ trªn µ c«ng cô ®Ó so¹n th¶o vµ tÝnh to ņ trªn 
c ç b¶ng tÝnhc ç b¶ng tÝnh

 MicroSoft Power point :MicroSoft Power point :

      llµ c«ng cô ®Ó so¹n th¶o c ç v̈ n b¶n µ c«ng cô ®Ó so¹n th¶o c ç v̈ n b¶n 
tr×nh diÔntr×nh diÔn

 Internet Explorer :Internet Explorer :

      llµ c«ng cô ®Ó duyÖt và xem c ç trang µ c«ng cô ®Ó duyÖt và xem c ç trang 
WebWeb
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NGNGÔÔN NGN NGỮỮ L LẬẬP TRÌNHP TRÌNH

 NGNGÔÔN NGN NGỮỮ M MÁÁYY
 NGNGÔÔN NGN NGỮỮ C CẤẤP THP THẤẤPP
 NGNGÔÔN NGN NGỮỮ C CẤẤP CAOP CAO
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NGÔN NG  MÁY TÍNHỮNGÔN NG  MÁY TÍNHỮ

-Ngôn ng  l p trình đ c t o thành b i m t h  th ng ữ ậ ượ ạ ở ộ ệ ố
các kí hi u dùng làm ph ng ti n đ  di n đ t, trao đ i ệ ươ ệ ể ễ ạ ổ
và truy n thông tin. Đây là ngôn ng  nhân t o nh m ề ữ ạ ằ
ph c v  cho vi c giao ti p gi a ng i và máy.ụ ụ ệ ế ữ ườ
-M i ngôn ng  đ u đ c xây d ng t  m t b  kí hi u ỗ ữ ề ượ ự ừ ộ ộ ệ
c  b n và nh ng quy t c ng  pháp ch t ch  đ  t o ơ ả ữ ắ ữ ặ ẽ ể ạ
l p ngôn ng .ậ ữ
Ngôn ng  l p trình đ c phân làm ba lo i chính :ữ ậ ượ ạ
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Ngôn ng  c p th p (Assembly ữ ấ ấNgôn ng  c p th p (Assembly ữ ấ ấ
Language)Language)

-Ti n l i h n ngôn ng  máy, đ c g i là h p ng  (ngôn ệ ợ ơ ữ ượ ọ ợ ữ
ng  Assembly) vì ữ coù các ch  th  g i nh  ỉ ị ợ ớ
-Các ch ng trình vi t b ng h p ng  ph i đ c d ch ươ ế ằ ợ ữ ả ượ ị
sang ngôn ng  máy thì CPU m i có th  th c hi n đ c.ữ ớ ể ự ệ ượ

Ch ng trình d ch này có tên là h p d ch    ươ ị ợ ị
(Assembler). Assembler s  d ch m i dòng l nh  h p ẽ ị ỗ ệ ở ợ
ng  sang m t ch  th  c a ngôn ng  máy.ữ ộ ỉ ị ủ ữ
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Ngôn ng  c p cao (High Level ữ ấNgôn ng  c p cao (High Level ữ ấ
Language)Language)

Đ c xây d ng cho nh ng ng i ít đi sâu vào ph n c ng.ượ ự ữ ườ ầ ứ
Ngôn ng  khá g n v i ngôn ng  khoa h c k  thu t, ữ ầ ớ ữ ọ ỹ ậ

qu n lý.ả

Các đ i t ng x  lí thông d ng, g n gũi, nhi u v  h n, ố ượ ử ụ ầ ề ẻ ơ
có th  g m c  s  nguyên, s  th c, ch .ể ồ ả ố ố ự ữ

B  kí t  s  d ng trong ngôn ng  v a đ , xác đ nh ;ng  ộ ự ử ụ ữ ừ ủ ị ữ
nghĩa đ n gi n, ch t ch  và m c tiêu là đ  miêu t  và ơ ả ặ ẽ ụ ể ả
đi u khi n vi c x  lí thông tin m t cách r t c  th  ch  ề ể ệ ử ộ ấ ụ ể ứ
không ph i đ  di n đ t nh ng ý ni m tr u t ng.ả ể ễ ạ ữ ệ ừ ượ
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Các l nh vi t b ng ngôn ng  này d  h c, d  vi t, ệ ế ằ ữ ễ ọ ễ ế
d  s a và không ph  thu c vào c u trúc riêng ễ ử ụ ộ ấ
c a t ng lo i máy. Ngôn ng  c p cao đ c xây ủ ừ ạ ữ ấ ượ
d ng b i :ự ở
-M t b  kí hi u c  b n xác đ nh v  s  l ng và ộ ộ ệ ơ ả ị ề ố ượ
bao g m nh ng kí hi u ch , s , các kí hi u g n ồ ữ ệ ữ ố ệ ầ
gũi v i ngôn ng  khoa h c kĩ thu t.ớ ữ ọ ậ
-M t b  t  g m có t   t  đ t và t  dành riêngộ ộ ừ ồ ừ ự ặ ừ
-M t ng  pháp r t đ n gi n, d  hi u đ  xây ộ ữ ấ ơ ả ễ ể ể
d ng nên các câu l nhự ệ
-M t ng  nghĩa là hi u q a c a các câu l nh ộ ữ ệ ủ ủ ệ
đ c vi t đúng ng  phápượ ế ữ
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1.5. CÁC MÁY TÍNH THÔNG MINH

MÆc dï h¬n h¼n con ngêi vÒ tèc ®é xö lý, kh¶ n n̈g lu 

tr÷ vµ t×m kiÕm th«ng tin, tÝnh kû luËt vµ kiªn nhÉn, ... 

song c ç m y̧ tÝnh tõ tríc ®Õn nay cha cã kh¶ n n̈g tù t 

duy, s ņg t¹o, ®óc rót vµ vËn dông kinh nghiÖm. Chóng 

chØ ®¬n gi¶n thùc hiÖn nh÷ng ch¬ng tr×nh mµ con ngêi 

cµi cho chóng.
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BÀI T PẬ
1. Ph©n biÖt gi÷a d÷ liÖu vµ th«ng tin

2. Ph©n biÖt kh i̧ niÖm phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña 

m y̧ tÝnh

3. §iÒn vµo chç trèng trong c ç ph ţ biÓu díi ®©y:

Nh÷ng sù kiÖn kh«ng cã cÊu tróc ®îc lu tr÷ trong m y̧ 

tÝnh gäi lµ .......................

Qu  ̧tr×nh xö lý d÷ liÖu sÏ sinh ra  ..............................  mµ 

nã cã ý nghÜa

Mét m y̧ tÝnh xö lý d÷ liÖu 

thµnh ..............................................

D÷ liÖu ®i vµo trong m y̧ tÝnh 

khi ..............................................

Th«ng tin ®i ra khái m y̧ tÝnh 

khi ..............................................
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